Môn: Tiếng Anh 8
Giáo trình: I-Learn Smart World
Tuần 15: (13/12 – 18/12/2021)

Tiết 1:
THEME 5: POLLUTION ( SỰ Ô NHIỄM)
WORD FORMS
I. Word form list: (Học sinh ghi vào vở)
1. pollute (v): làm ô nhiễm => (un)polluted (a): (không) bị ô nhiễm => pollution (n): sự ô nhiễm => water/ air/ land/ noise/ light pollution: sự ô nhiễm nước/ không khí/ … 
2. construct (v): xây dựng => construction (n): sự xây dựng => construction site: công trường xây dựng
3. collect (v): thu gom, sưu tầm => collection (n): bộ sưu tập => collector (n): nhà sưu tầm
4. health (n): sức khỏe => (un)healthy (a): (không) khỏe mạnh => (un)healthily (adv)
5. tour (n): chuyến du lịch => tourist (n): khách du lịch => tourism (n): ngành du lịch
6. recycle (v): tái chế => recycling (n): sự tái chế
7. reduce (v): giảm bớt => reduction (n): sự giảm bớt
8. electric (a): chạy bằng điện => electrical (a): thuộc về điện => electricity (n): nguồn điện
9. nature (a): thiên nhiên, tự nhiên => natural (a): thuộc thiên nhiên, tự nhiên => naturally (adv): 1 cách tự nhiên
10. environment (n): môi trường => environmental (a): thuộc về môi trường => environmentalist (n): nhà môi trường học

II. Practice: (Học sinh xem trước)
Supply the correct forms of the words in brackets:
1. The landfill is causing land ….…………. (pollute)
2. Eating fruit and vegetables is good for your ….…………. (healthy)
3. We should turn off lights so we can reduce air ….………….. (pollute)
4. If we keep polluting the sea, it’ll affect ….…………. (tour)
5. What should we do to ….…………. pollution? (reduction)
6. We can collect used paper and send them for ….………….. (recycle)
7. We shouldn’t waste ….…………. so we can reduce pollution. (electric)
8. Air ….…………. can cause lung cancer. (pollute)
9.  I think lights from building are causing light ….………….. (pollute)
10. The ….………….. sites are causing noise pollution in our city. (construct)
11. They are going to………………………. all the plastic bags. (collection)
12. We should save ….………….. resources because they are limited. (nature)
13. The ….………….. are working very hard to save the earth. (environment)
14. If we keep throwing trash into the rivers, it’ll make the water ….………….. (pollute)
15. The air in the city is very…………………………………………………... (pollute)

Tiết 2:
THEME 5: POLLUTION ( SỰ Ô NHIỄM)
Lesson 3: How to reduce world pollution (p.48-49)
(Làm thế nào để giảm bớt sự ô nhiễm)
I. New words: (Học sinh ghi vào vở)
1. recycle (v) /ˌriːˈsaɪkl/: tái chế
2. reduce (v) /rɪˈduːs/: giảm bớt
3. reuse (v) /riːˈjuːz/= turn down: tái sử dụng 
4. turn on /tɜːrn/ >< turn off: bật >< tắt
5. waste /weɪst/ >< save /seɪv/ (v): lãng phí >< tiết kiệm
II. Useful Language: (Học sinh ghi vào vở)
A: What should we do to reduce pollution?
(Chúng ta có thể làm gì để giảm bớt sự ô nhiễm?)
B: We should recycle trash so we can reduce land pollution.
(Chúng ta nên tái chế rác thải để chúng ta có thể giảm sự ô nhiễm đất.)
C: We should ride our bicycles to school and we shouldn’t waste electricity.
(Chúng ta nên đi xe đạp đến trường và chúng ta không nên lãng phí điện.)
* Notes: 
1. should/ shouldn’t + V (nên/ không nên làm gì): => dùng để đưa ra lời khuyên
2. Trong câu ghép, chúng ta có thể dùng “and” để thêm thông tin và “so” để đưa ra kết quả.

III. Practice: (Học sinh xem trước)
MULTIPLE CHOICE: 
1. We should …………..……. drink cans and used paper to save the environment.
A. reduce		B. throw away	C. burn		D. recycle 
2. We shouldn’t …………..……. electricity so we can reduce pollution.
A. waste		B. save		C. use	 		D. reuse
3. We should help clean rivers and beaches so we can …………..…… water pollution.
A. reuse	 	B. reduce		C. recycle		D. damage
4. We should turn ……………… lights after class to save electricity.
A. on			B. up			C. off			D. down
5. We should use public transportation ……………… we can reduce air pollution.
A. so			B. but			C. and			D. or
6. We should walk to school ……………… turn off lights after class.
A. so			B. but			C. and			D. nor
7. We should ……………… plastic bags and glass bottles.
A. recycling		B. recycled		C. recycles		D. recycle
8. ……………… the TV when you aren’t watching it.
A. Turn on	 	B. Turn off		C. Turn down	D. Turn up
9. We ……………… waste electricity so we can reduce pollution.
B. can		 	B. should		C. can’t		D. shouldn’t
10. ……………… plastic bottles to reduce land pollution. You can use them many times.
C. can		 	B. should		C. can’t		D. shouldn’t

Tiết 3:
· Học sinh ôn lại Theme 5 (word form list + từ vựng và cấu trúc Lesson 3)
· Học sinh làm bài tập tự luyện (phần “Bài tập” trong trang lophoc.hcm.edu.vn)

